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1 13116004 Đinh Bá Ái DH13NT 2.0 0.6
2 13116009 Nguyễn Thành Bá DH13NT 4.0 1.2
3 13116010 Lê Công Nhật Bình DH13NT 5.0 1.5
4 13116011 Dương Thị Thuyết Cẩm DH13NT 2.0 0.6
5 13116020 Tạ Quang Duy Cường DH13NT 6.0 1.8
6 13116022 Mai Thị Ngọc Diệu DH13NT 7.0 2.1
7 13116025 Nguyễn Thị Hoài Dung DH13NT 5.0 1.5
8 13116027 Hán Bình Duyên DH13NT 8.0 2.4
9 13116028 Nguyễn Thị Ngọc Duyên DH13NT 8.0 2.4

10 13116030 Lê Thị Dư DH13NT 7.0 2.1
11 13116031 Lê Văn Dương DH13NT 4.0 1.2
12 13116032 Lương Văn Dương DH13NT 4.0 1.2
13 13116036 Truyện Thị Ngọc Điệp DH13NT 7.0 2.1
14 13116043 Lê Thị Mỹ Hà DH13NT 5.0 1.5
15 13116055 Nguyễn Lâm Ngọc Hân DH13NT 2.0 0.6

Điểm thi giữa kì học kì I - Năm học 2013-2014
Môn: Hóa Đ ại Cương

Nhóm 22
Lưu ý: SV có thắc mắc về điểm số, li ên hệ email:nvhien@hcmuaf.edu.vn

15 13116055 Nguyễn Lâm Ngọc Hân DH13NT 2.0 0.6
16 13116058 Phạm Tấn Hiếu DH13NT 5.0 1.5
17 13116066 Hoàng Thị Tuyết Hồng DH13NT 9.0 2.7
18 13116073 Nguyễn Đức Huy DH13NT 6.0 1.8
19 13116080 Trần Thị Yến Huỳnh DH13NT 8.0 2.4
20 13116081 Nguyễn Văn Hùng DH13NT 2.0 0.6
21 13116087 Lê Văn Trường Kha DH13NT 4.0 1.2
22 13116096 Phạm Duy Khoa DH13NT 6.0 1.8
23 13116101 Nguyễn Ngô Kiên DH13NT 7.0 2.1
24 13116103 Hồ Tuấn Kiệt DH13NT 5.0 1.5
25 13116112 Trương Thị Luyến DH13NT 8.0 2.4
26 13116117 Ngô Thị Lý DH13NT 8.0 2.4
27 13116118 Võ Thị Mai DH13NT 5.0 1.5
28 13116125 Trần Thị Diễm My DH13NT 3.0 0.9
29 13116130 Nguyễn Thị Nu Ngà DH13NT 4.0 1.2
30 13116132 Huỳnh Trung Nghĩa DH13NT 6.0 1.8
31 13116134 Phạm Minh Nghĩa DH13NT 7.0 2.1
32 13116138 Trần Thị Kim Ngọc DH13NT 6.0 1.8
33 13116144 Hoàng Tuyết Nhung DH13NT 8.0 2.4
34 13116152 Phùng Văn Pha DH13NT 5.0 1.5
35 13116156 Đặng Văn Phi DH13NT 5.0 1.5
36 13116162 Nguyễn Thị Phương DH13NT 7.0 2.1
37 13116175 Phạm Thị Ngọc Quỳnh DH13NT 9.0 2.7
38 13116179 Trần Thị Sen DH13NT 10.0 3.0
39 13116186 Nguyễn Thiện Tâm DH13NT 3.0 0.9



40 13116188 Hồ Nhật Tân DH13NT vắng
41 13116194 Nguyễn Minh Thành DH13NT 6.0 1.8
42 13116203 Lý Đức Thịnh DH13NT vắng
43 13116210 Nguyễn Thị Thơ DH13NT 4.0 1.2
44 13116241 Lê Hồng Tuấn DH13NT 2.0 0.6
45 13116249 Lê Xuân Vàng DH13NT 8.0 2.4
46 13116262 Phùng Ngọc Lam Vy DH13NT 9.0 2.7
47 13116269 Nguyễn Thị Tính DH13NT 5.0 1.5
48 13116272 Trần Điền An DH13NT 1.0 0.3
49 13116276 Ngô Thị Huế Anh DH13NT 8.0 2.4
50 13116293 Nguyễn Quốc Bảo DH13NT 5.0 1.5
51 13116297 Chung Nghĩa Bình DH13NT 3.0 0.9
52 13116300 Trần Thị Thúy Bình DH13NT 5.0 1.5
53 13116302 Lê Văn Hồng Cảnh DH13NT 3.0 0.9
54 13116303 Võ Hoàng Cảnh DH13NT 4.0 1.2
55 13116309 Trần Nguyễn Minh Châu DH13NT 5.0 1.5
56 13116315 Lương Thế Chí DH13NT 5.0 1.5
57 13116332 Nguyễn Thị Thùy Dung DH13NT 4.0 1.2
58 13116335 Hồ Khánh Duy DH13NT 3.0 0.9
59 13116336 Nguyễn Thúy Duy DH13NT 4.0 1.2
60 13116338 Phạm Duy DH13NT 6.0 1.8
61 13116340 Đặng Thị Duyên DH13NT 5.0 1.561 13116340 Đặng Thị Duyên DH13NT 5.0 1.5
62 13116341 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DH13NT 3.0 0.9
63 13116342 Lê Thị Mỹ Duyên DH13NT 7.0 2.1
64 13116343 Mai Thị Bích Duyên DH13NT 3.0 0.9
65 13116345 Huỳnh Dũ DH13NT vắng
66 13116359 Nguyễn Tấn Định DH13NT 6.0 1.8
67 13116360 Nguyễn Đoan DH13NT 5.0 1.5
68 13116365 Trần Phạm Trường Giang DH13NT 4.0 1.2
69 13116379 Nguyễn Kiều Hảo DH13NT 4.0 1.2
70 13116382 Nguyễn Ngọc Kim Hằng DH13NT vắng
71 13116384 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH13NT 0.0 0.0
72 13116387 Bùi Ngọc Hân DH13NT 6.0 1.8
73 13116396 Lâm Thái Hiệp DH13NT 3.0 0.9
74 13116397 Ngô Thị Hoa DH13NT 8.0 2.4
75 13116398 Trương Xuân Hoài DH13NT 4.0 1.2
76 13116399 Ngô Phương Hoàng DH13NT 4.0 1.2
77 13116401 Nguyễn Quốc Hoàng DH13NT 4.0 1.2
78 13116403 Phạm Minh Hoàng DH13NT 3.0 0.9
79 13116410 Nguyễn Thị Hợi DH13NT 5.0 1.5
80 13116413 Nguyễn Thị Ngọc Huệ DH13NT 3.0 0.9
81 13116423 Vạn Ngọc Huynh DH13NT 2.0 0.6
82 13116427 Huỳnh Thị Thanh Hương DH13NT 6.0 1.8
83 13116439 Nguyễn Hoàng Khánh DH13NT 6.0 1.8
84 13116448 Lê Diễm Kiều DH13NT 5.0 1.5
85 13116451 Dương Văn Kiểm DH13NT 3.0 0.9
86 13116459 Kiều Thị Thu Lài DH13NT 3.0 0.9



87 13116460 Trần An Lành DH13NT 4.0 1.2
88 13116461 Phạm Phước Thiên Lâm DH13NT vắng
89 13116472 Trần Lê Nhựt Linh DH13NT 5.0 1.5
90 13116476 Ngô Anh Luật DH13NT 5.0 1.5
91 13116499 Nguyễn Phương Kim Ngân DH13NT 8.0 2.4
92 13116501 Nguyễn Thị Ngọc Ngân DH13NT 3.0 0.9
93 13116511 Lê Thị Chúc Nguyên DH13NT 8.0 2.4
94 13116513 Nguyễn Công Nguyên DH13NT 6.0 1.8
95 13116522 Nguyễn Thị Kim Nhạn DH13NT 7.0 2.1
96 13116526 Nguyễn Bá Nhật DH13NT 5.0 1.5
97 13116527 Phạm Viết Nhật DH13NT 4.0 1.2
98 13116529 Nguyễn Huỳnh Linh Nhi DH13NT 7.0 2.1
99 13116532 Trần Bá Lương Nhiên DH13NT 7.0 2.1

100 13116534 Trần Văn Nhiên DH13NT 8.0 2.4
101 13116540 Lê Huỳnh Như DH13NT 6.0 1.8
102 13116541 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH13NT 7.0 2.1
103 13116542 Đỗ Thanh Nhựt DH13NT 1.0 0.3
104 13116543 Lê Minh Nhựt DH13NT 6.0 1.8
105 13116547 Cao Hoài Vạn Phát DH13NT 6.0 1.8
106 13116551 Nguyễn Trọng Phú DH13NT 8.0 2.4
107 13116552 Phan Ngọc Vĩnh Phú DH13NT 7.0 2.1
108 13116555 Lê Văn Phúc DH13NT 4.0 1.2108 13116555 Lê Văn Phúc DH13NT 4.0 1.2
109 13116556 Nguyễn Hoàng Phúc DH13NT 5.0 1.5
110 13116563 Hồ Mai Trúc Phương DH13NT 8.0 2.4
111 13116568 Nguyễn Thị Thùy Phương DH13NT 3.0 0.9
112 13116569 Nguyễn Thị Trúc Phương DH13NT 1.0 0.3
113 13116571 Hoàng Văn Phước DH13NT 2.0 0.6
114 13116582 Nguyễn Minh Quang DH13NT vắng
115 13116588 Hồ Anh Quốc DH13NT 5.0 1.5
116 13116589 Võ Văn Quốc DH13NT 4.0 1.2
117 13116594 Trần Thị Ngọc Quyên DH13NT 7.0 2.1
118 13116598 Phan Thanh Quỳnh DH13NT 5.0 1.5
119 13116603 Đoàn Trường Sang DH13NT 8.0 2.4
120 13116609 Bùi Ngọc Sơn DH13NT 5.0 1.5
121 13116612 Nguyễn Hoàng Linh Sương DH13NT 5.0 1.5
122 13116624 Hoàng Duy Tân DH13NT 4.0 1.2
123 13116626 Lê Xuân Tân DH13NT 10.0 3.0
124 13116629 Trịnh Minh Tân DH13NT 6.0 1.8
125 13116649 Thái Thị Thắm DH13NT 6.0 1.8
126 13116651 Nguyễn Anh Thắng DH13NT 5.0 1.5
127 13116656 Lê Thị Xuân Thiện DH13NT 7.0 2.1
128 13116658 Cao Xuân Thiệu DH13NT 6.0 1.8
129 13116661 Hồ Văn Thịnh DH13NT 4.0 1.2
130 13116673 Lê Minh Thuận DH13NT 5.0 1.5
131 13116674 Phan Minh Thuận DH13NT 6.0 1.8
132 13116685 Nguyễn Thị Thúy DH13NT 5.0 1.5
133 13116694 Nguyễn Thị Cẩm Tiên DH13NT 6.0 1.8



134 13116695 Nguyễn Thị Kim Tiên DH13NT 4.0 1.2
135 13116701 Trần Minh Tiến DH13NT 4.0 1.2
136 13116708 Hồ Thị Bảo Trang DH13NT 5.0 1.5
137 13116714 Phạm Thị Thùy Trang DH13NT 7.0 2.1
138 13116720 Phạm Thị Ngọc Trâm DH13NT 6.0 1.8
139 13116723 Đỗ Thị Huyền Trân DH13NT 6.0 1.8
140 13116725 Phạm Hồng Quế Trân DH13NT 5.0 1.5
141 13116728 Trần Minh Triều DH13NT 6.0 1.8
142 13116732 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH13NT 2.0 0.6
143 13116733 Phan Nguyên Vĩnh Trinh DH13NT vắng
144 13116741 Lương Đức Trọng DH13NT 6.0 1.8
145 13116746 Phạm Công Trung DH13NT 3.0 0.9
146 13116747 Đặng Thị Thanh Trúc DH13NT 6.0 1.8
147 13116752 Nguyễn Minh Trường DH13NT 5.0 1.5
148 13116755 Phan Thanh Tuấn DH13NT 6.0 1.8
149 13116762 Nguyễn Thị Tuyết DH13NT 3.0 0.9
150 13116769 Trần Hữu Tường DH13NT 4.0 1.2
151 13116781 Nguyễn Phi Vĩ DH13NT 7.0 2.1
152 13116782 Lương Hoàng Vũ DH13NT vắng
153 13116784 Võ Thanh Vũ DH13NT 3.0 0.9
154 13116785 Lê Minh Vương DH13NT 7.0 2.1
155 13116786 Trần Đình Vương DH13NT 6.0 1.8155 13116786 Trần Đình Vương DH13NT 6.0 1.8
156 13116791 Trần Thị Mỹ Yên DH13NT 6.0 1.8
157 13116797 Huỳnh Thị Như ý DH13NT 7.0 2.1
158 13116798 Huỳnh Trung ý DH13NT 5.0 1.5


